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普碳板、低合金板、
高强钢、耐磨钢
Tấm thép carbon thường、
Tấm thép hợp kim thấp、
Thép cường độ cao、
Thép chống mài mòn

桥梁钢、建筑结构钢、
风电钢、容器钢、管
线钢、造船海工钢
Thép kết cấu cầu、
Thép xây dựng、
Thép tháp điện gió、
Thép thiết bị áp lực、
Thép pipeline、Thép 
đóng tàu

热轧卷板、冷轧卷板

Thép cuộn cán nóng、

Thép cuộn cán nguội

型材、管材

Thép hình、Thép ống

Sản phẩm kinh doanh
经营产品



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

产品介绍

普碳板系列：Q235B/C/D、SS400、A36A/B/C/D

低合金板系列：Q460/C/D/E、Q420/C/D/E、Q390/C/D/E、Q355B/C/D/E、SS355JR、A572GR50

高强钢系列：Q1100D、1PL120/121、Q960E、Q890D、Q690D/E、Q550/D/E

耐磨钢系列：HARDOX、贝斯、1E1839、NM500、NM450、NM400、NM360

中厚板

桥梁钢系列： Q690qD/E（NH）、Q500qD/C/E（NH）、 Q460qD/C/E（NH） 、

Q420qD/C/E（NH）、Q370qD/C/E（NH）、Q345qD/C/E（NH）

建筑结构钢系列：Q460GJB/D/C/E、Q420GJB/D/C/E、Q390GJB/D/C/E、

Q355GJB/D/C/E

风电钢系列：Q500MD/ME、Q460C/D/E、Q420C/D/E、Q390C/D/E、

Q355C/D/E、S355J0/J2

容器钢系列：15CrMoR、Q370R、Q420R、16MnDR、07MnNiMoDR、

07MnMoVR、12MnNiMoVR、A516Gr60/65/70、Q245R、Q345R、(R-HIC) 

管线钢系列：X80、L485/X70、L450/X65、L415/X60、L360/X52、L245

造船海工钢系列（十国船级社认证）：EH460/EH550/EH690、FH40/EH40/DH40、

EH32/EH36、DH32/DH36、AH32/AH36/D、A/B/D/E

船级社系列：ABS 、BV 、LR 、DNV 、CCS 、RINA 、KR

Z向钢系列：Z15、Z2、5Z35

行业用
钢   板



产品介绍

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thép tấm carbon thông thường：Q235B/C/D、SS400、A36A/B/C/D
Thép tấm hợp kim thấp：Q460/C/D/E、Q420/C/D/E、Q390/C/D/E、Q355B/C/D/E、SS355JR、
A572GR50
Thép tấm cường độ cao：Q1100D、1PL120/121、Q960E、Q890D、Q690D/E、Q550/D/E
Thép tấm chống mài mòn：HARDOX、贝斯、1E1839、NM500、NM450、NM400、NM360

Thép tấm 
trung và 

Thép tấm cầu： Q690qD/E（NH）、Q500qD/C/E（NH）、 Q460qD/C/E（NH） 、
Q420qD/C/E（NH）、Q370qD/C/E（NH）、Q345qD/C/E（NH）
Thép tấm kết cấu xây dựng：Q460GJB/D/C/E、Q420GJB/D/C/E、
Q390GJB/D/C/E、Q355GJB/D/C/E
Thép tấm cho turbine gió：Q500MD/ME、Q460C/D/E、Q420C/D/E、
Q390C/D/E、Q355C/D/E、S355J0/J2
Thép tấm chế tạo bồn chứa：15CrMoR、Q370R、Q420R、16MnDR、
07MnNiMoDR、07MnMoVR、12MnNiMoVR、A516Gr60/65/70、Q245R、
Q345R、(R-HIC) 
Dòng thép ống dẫn：X80、L485/X70、L450/X65、L415/X60、L360/X52、L245
Dòng thép đóng tàu và kỹ thuật biển ：EH460/EH550/EH690、
FH40/EH40/DH40、EH32/EH36、DH32/DH36、AH32/AH36/D、A/B/D/E
Dòng thép chứng nhận tổ chức phân cấp tàu biển：ABS 、BV 、LR 、
DNV 、CCS 、RINA 、KR
Dòng thép phương Z：Z15、Z2、5Z35

Thép tấm 
chuyên 

dụng theo 
ngành



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

产品介绍

冷 轧
卷 板

深冲钢：DC01/02/03/04/05/ST13/14/15

双相钢：SG550DP 500/SG450DP

烘烤硬化钢：HC180B/CR180BH/SR180BH

热 轧
卷 板

高强耐磨钢：Q550D/Q690D/NM360/NM400/NM450/NM500

管线钢：X70/X60/L450M/L360

大梁钢：800L/700L/610L/510L

车轮钢：780CL/420CL/380CL/330CL

焊瓶钢、耐候钢：HP295/HP345/09CrCuSb/A690/09CuPCrNi

低合金钢：Q355B/C/D、Q420B/Q460C



Tôn cuộn 
cán nguội

Tấm thép đúc sâu：DC01/02/03/04/05/ST13/14/15

Tấm thép kép pha：SG550DP 500/SG450DP

Thép cứng hóa sau nướng：HC180B/CR180BH/SR180BH

Tôn cuộn 
cán nóng

Thép chống mài mòn cường độ cao：Q550D/Q690D/NM360/NM400/NM450/NM500

Thép ống dẫn ：X70/X60/L450M/L360

Thép dầm chính：800L/700L/610L/510L

Thép làm bánh xe：780CL/420CL/380CL/330CL

Thép chế tạo bình hàn & Thép chịu thời tiết：HP295/HP345/09CrCuSb/A690/09CuPCrNi

Thép hợp kim thấp：Q355B/C/D、Q420B/Q460C

产品介绍

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



型  材

工字钢：Q235/Q355

角    钢：Q235/Q355/Q420B

槽    钢：Q235/Q355

H 型钢：国标系列：Q235/355

              欧标系列：S355NL0/S355MLS355NL/S420ML0/S355JR/S275JR

              美标系列：GR50、A992/GR50、A992/A588/GR50、A992/NVA

              俄标系列：C345/C355-3/C345/C355-2/C345/C355-1/C245/C255-4/C255

              日韩标型钢：SM490YA/SM490A/SS400

管  材

焊    管：Q235/Q355

不锈钢管：304系列/316系列/321系列 /430系列

无缝管：20#/Q355B、C、D

方    管：Q235/Q355

钢板桩：Q235/Q355

异型管：Q235/Q355

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

产品介绍



thanh 
profile

Thép hình chữ I：Q235/Q355

Thép hình chữ L：Q235/Q355/Q420B

Thép hình chữ U：Q235/Q355

Thép hình chữ H：

             Tiêu chuẩn GB：Q235/355

             Tiêu chuẩn EN：S355NL0/S355MLS355NL/S420ML0/S355JR/S275JR

             Tiêu chuẩn ASTM：GR50、A992/GR50、A992/A588/GR50、A992/NVA

             Tiêu chuẩn GOST：C345/C355-3/C345/C355-2/C345/C355-1/C245

                                              /C255-4/C255

             Dãy tiêu chuẩn Nhật Hàn：SM490YA/SM490A/SS400

Ống

Ống thép hàn：Q235/Q355

Ống inox：Inox 304/Inox 316/Inox 321/Inox 430

Ống thép đúc：20#/Q355B、C、D

Ống thép vuông：Q235/Q355

Thép cừ：Q235/Q355

Ống đặc chủng：Q235/Q355

产品介绍

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



Thế mạnh của công ty
企业优势

1、与客户交流，找合作的基础，找方法；

2、跟踪报价单，即使不能成交，也要做到有始有终，

并主动给客户提供重点讯息；

1、督促物流发运，及时向客户汇报运输状态，缩短

整单的运输时间，为客户提效；

2、跟踪运输全过程，前置化解决车辆运输问题；

1、向客户提供钢材供需信息、价格走势判断及行业信

息；

2、向客户提供市场优势资源（钢厂政策、市场现货）；

1、询问客户订单情况；

2、获取钢厂、临调市场的价格资源，并及时制定可行性

优势方案，为客户降低成本。

       给客户提供行业信息

  汇报运输状况

跟踪报价单

 支持个性化定
 制，最大厚度
120mm，最大
宽度4000mm          获取询价单并制定方案



企业优势
Thế mạnh của công ty

1、Trao đổi với khách hàng, tìm cơ sở hợp tác, tìm 
giải pháp;
2、Theo dõi báo giá, dù không thể giao dịch, vẫn 
cần hoàn thành từ đầu đến cuối và chủ động cung 
cấp thông tin quan trọng cho khách hàng;

1、Đôn đốc logistics giao hàng, kịp thời báo cáo 
tình trạng vận chuyển cho khách hàng, rút ngắn thời 
gian vận chuyển toàn đơn hàng, nâng cao hiệu suất 
cho khách hàng.
2、Theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển, giải 
quyết tiền trạm các vấn đề vận chuyển xe

1、Cung cấp cho khách hàng thông tin cung-cầu thép, 
nhận định xu hướng giá cả và dữ liệu ngành hàng;
2、Cung cấp nguồn lực thị trường ưu việt cho khách 
hàng (chính sách nhà máy thép, hàng tồn kho thực tế);

1、Hỏi về tình hình đơn hàng của khách hàng；

2、Thu thập nguồn giá từ nhà máy thép và thị trường 
điều hành, đồng thời kịp thời xây dựng phương án khả 
thi ưu việt nhằm giảm chi phí cho khách hàng.

        Cung cấp thông tin 
ngành cho khách hàng

      Báo cáo tình hìnhvận 
chuyển

Theo dõi báo giá

 Hỗ trợ tùy 
chỉnh theo yêu 
cầu, độ dày tối 
đa 120mm, 
khổ rộng tối đa 
4000mm











Tiếp nhận yêu cầu báo 
giá và lập phương án



成立生产加工中心， 拥有龙门、立车、切割机等重型
设备，提供原材料采购、金属切割下料、机加工、结
构件焊接、金属表面处理、仓储、配套、供应链金融
于一体的全方位服务。

Thế mạnh của công ty
企业优势

与行业内龙头企业合作，提供成熟的大宗商品行业供
应链管理解决方案及行业资讯等。

 定轧期货

各大钢厂进行战略合作，
承接钢厂各类期货定轧
业务。配备 钢厂驻厂工
作人员，为更快、更及
时的进行货物交付提供

强有力的保障。  研究订单和期货盘面的
基差情况，提前为客户
锁定价格、资源，规避
市场波动所带来的成本
风险，为公司与客户之
间保持长期健康合作保

驾护航。

期现结合部

 专注于钢材贸易行业，
长期合作仓库10余处、
物流 30 余家，服务终
端用户 3000 余家，为
满足客户现货需求提供

一站式购齐服务。

现货优势

加工配套服务

智慧管理



Công ty chúng tôi đã thành lập trung tâm gia công sản xuất, 
trang bị các thiết bị hạng nặng như máy gia công cầu , máy 
tiện đứng, máy cắt... Cung cấp dịch vụ toàn diện tích hợp: thu 
mua nguyên liệu thô, cắt xẻ kim loại, gia công cơ khí, hàn kết 
cấu, xử lý bề mặt kim loại, kho bãi, dịch vụ đồng bộ hóa và tài 
chính chuỗi cung ứng.

Thế mạnh của công ty

Công ty chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp dẫn đầu 
ngành, cung cấp giải pháp quản lý chuỗi cung ứng ngành 
hàng hóa đại chúng cùng các thông tin ngành chuyên sâu.

 
Đặt hàng kỳ hạn

Chúng tôi hợp tác chiến lược 
với các nhà máy thép lớn, tiếp 
nhận mọi nghiệp vụ gia công 
theo kỳ hạn (đặt hàng trước). 

Đội ngũ nhân viên thường 
trực tại nhà máy đảm bảo 
quá trình giao hàng nhanh 

chóng và kịp thời.  
Chúng tôi nghiên cứu chênh 
lệch giá (basis) giữa đơn đặt 
hàng và biến động thị trường 
kỳ hạn, chủ động khóa giá và 
nguồn hàng cho khách hàng, 
giảm thiểu rủi ro chi phí do 

biến động thị trường, qua đó 
đảm bảo duy trì mối quan hệ 
hợp tác lâu dài và bền vững 

giữa công ty và đối tác.

Kết hợp nghiệp vụ giao 
ngay và kỳ hạn

 
Chúng tôi chuyên sâu ngành 
thương mại thép, hợp tác lâu 
dài với hơn 10 kho hàng và 

hơn 30 đơn vị logistics, phục 
vụ hơn 3000 khách hàng cuối 

cùng. Dịch vụ "một điểm 
dừng" của chúng tôi đáp ứng 
toàn diện nhu cầu mua hàng 
giao ngay của khách hàng.

Lợi thế giao ngay 

Dịch vụ gia công đồng bộ

Quản lý thông minh

企业优势



Khách hàng hợp tác
合作客户

Camera Good
Suitable for all 

categories business

       为更好、更精准的满足市场需求，服务客户，我们与国内知名投资机构合作先后与湘钢、新余、

山钢、莱钢、舞钢、首钢、营口、包钢、普阳、河钢、鄂钢、兴澄、南钢开展供应链深度合作，

并与央企及省属国有企业合作提供金融管家服务，为客户降本增效提供强有力的支撑。



合作客户
Khách hàng hợp tác

Camera Good
Suitable for all 

categories business

       Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng chính xác và hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách 
hàng, Tập đoàn Phương Viên đã hợp tác với các tổ chức đầu tư uy tín trong nước, thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược 
sâu rộng trong chuỗi cung ứng với các tập đoàn thép hàng đầu bao gồm: Tương Cương, Tân Dư, Sơn Cương, Lai Cương, 
Vũ Cương, Thủ Cương, Doanh Khẩu, Bao Cương, Phổ Dương, Hà Cương, Ngạc Cương, Hừng Trừng và Nam Cương. 
Song song đó, tập đoàn còn phối hợp với các doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương cung cấp dịch vụ quản lý 
tài chính chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất.



 Thông tin liên hệ
联系人/Người liên hệ：David Jiang

电活/Số điện thoại：086 680 3510

地址/Địa chỉ công ty：Nguyễn Hữu Thọ, X.Phước Kiển, 

H.Nhà Bè, Hồ Chí Minh（Celesta Rise Building）

联系
方式


